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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Bí thư Đoàn Thanh Niên.	B. Tổng bí thư.
C. Chủ tịch Đảng.	D. Chủ tịch Nước
Câu 2: Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.	B. Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Câu 3: Cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp
A. Quốc Hội.	B. Chủ tịch nước.	C. Chính phủ.	D. Chủ tịch nước
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Ban chấp hành Đoàn.	B. Ủy ban thường vụ quốc hội.
C. Ủy ban chứng khoán nhà nước.	D. Ban tổ chức Trung ương.
Câu 5: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. pháp chế xã hội chủ nghĩa.	B. dân chủ tư sản.
C. pháp chế tư sản.	D. dân chủ và quan liêu.
Câu 6: Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là
A. Quốc hội.	B. Ủy ban nhân dân.	C. Đoàn Thanh niên.	D. Mặt trận tổ quốc.
Câu 7: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. quyền lực thuộc về đám đông.	B. quyền lực thuộc về nhân dân.
C. quyền lực thuộc về công nhân.	D. quyền lực thuộc về nông dân.
 Câu 8: Quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến.	B. Lập pháp.	C. Giám sát.	D. Dung hòa.
Câu 9: Đâu không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Thống nhất và kiểm soát quyền lực.
B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
D. Quản lý xã hội bằng vận động tuyên truyền.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.	B. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
C. Viện Kiểm sát nhân dân huyện.	D. Viện Kiểm sát nhân dân xã.
Câu 11: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo sự
A. lãnh đạo của Đảng Cộng sản.	B. phân chia công bằng quyền lực.
C. phân chia rõ ràng lợi ích.	D. công bằng về lợi ích.
Câu 12: Trong tổ chức, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc
A. đảm bảo tính pháp quyền.	B. phổ thông, đầu phiếu.
C. tự do, tự nguyện.	D. bình đẳng và tập trung.
2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau
Trong nhiệm kì 2016 - 2021, Chủ tịch nước đã kí quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ kí quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ khi có thay đổi về nhân sự như. Cùng với việc bổ nhiệm 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kì 2016 - 2021, trong nhiệm kì, Chủ tịch nước đã kí quyết định miễn nhiệm 24 thành viên Chính phủ, đình chỉ công tác đối với 1 thành viên Chính phủ. Chủ tịch nước đã kí Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định. Nhiều văn bản pháp luật được Quốc hội khoá XIV thông qua đã tạo cơ sở pháp lí quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.
a) Ký quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng là nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. S
b) Chủ tịch nước do Thủ tướng chính phủ đề nghị Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. S
c) Lệnh của Chủ tịch nước là một văn bản quy phạm pháp luật. Đ
d) Văn phòng chủ tịch nước là cơ quan ngang Bộ.S
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau
Sáng ngày 23/ 5/ 2021, cử tri trên mọi miền đất nước nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chọn ra những người đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Thắng lợi của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm động viên cử tri cả nước đồng thời củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc.
a) Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một thành tố của hệ thống chính trị. Đ
b) Đi bầu cử là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước.Đ
c) Quốc hội là cơ quan có vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.S
d) Tham gia bầu cử thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng hệ thống chính trị.Đ
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến."
a) Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế. Đ
b) Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị.S
c) Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh.Đ
d) Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị.S
Câu 4:: Đọc đoạn thông tin sau
Hội đồng nhân dân xã B tổ chức họp để đánh giá hoạt động định kỳ của Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức của xã, thông qua cuộc họp này nhiều vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được làm sáng tỏ. Việc làm này thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam?
a) Hội đồng nhân dân xã là đơn vị cấu thành Hệ thống chính trị. Đ
b) Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân tại địa phương. Đ
c) Cán bộ, công chức xã không phải chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân. S
d) Tổ chức hội đồng nhân dân thể hiện tính nhân dân trong hoạt động của hệ thống chính trị.Đ
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
[bookmark: _Hlk223356137]Câu 1 (1,0 điểm)
 Các luật, nghị quyết, pháp lệnh sau khi được Quốc hội thông qua sẽ do cơ quan nào tổ chức thi hành, thực hiện( nêu 3 cơ quan) ? Cho một ví dụ.
Câu 2 (2,0 điểm)
Em có đồng tình với hành vi dưới đây của ông A không? Vì sao?
Ông A là cán bộ một cơ quan Nhà nước, ông đã phát hiện quyết định của Lãnh đạo cơ quan ông có nhiều sai phạm nhưng ông vẫn im lặng.


----- HẾT -----
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là một nguyên tắc
A. Hiến định.	B. tự do.	C. tự quyết.	D. bất biến.
Câu 2: Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.	B. Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội quyết định nhiệm vụ  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; xây dựng, cùng cố và phát triển bộ máy nhà nước là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Giám sát tối cao.	B. Ban hành và sửa đổi luật.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng.	D. Quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Ban chấp hành Đoàn.	B. Ủy ban thường vụ quốc hội.
C. Ủy ban chứng khoán nhà nước.	D. Ban tổ chức Trung ương.
Câu 5: Quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến.	B. Lập pháp.	C. Giám sát.	D. Dung hòa.
Câu 6: Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là
A. Quốc hội.	B. Ủy ban nhân dân.	C. Đoàn Thanh niên.	D. Mặt trận tổ quốc.
Câu 7: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. quyền lực thuộc về đám đông.	B. quyền lực thuộc về nhân dân.
C. quyền lực thuộc về công nhân.	D. quyền lực thuộc về nông dân.
Câu 8: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. pháp chế xã hội chủ nghĩa.	B. dân chủ tư sản.
C. pháp chế tư sản.	D. dân chủ và quan liêu.
Câu 9: Đâu không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Thống nhất và kiểm soát quyền lực.
B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
D. Quản lý xã hội bằng vận động tuyên truyền.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Tòa án nhân dân tối cao.	B. Tòa án nhân dân tỉnh.
C. Tòa án nhân dân huyện.	D. Tòa án nhân dân xã.
Câu 11: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo sự
A. lãnh đạo của Đảng Cộng sản.	B. phân chia công bằng quyền lực.
C. phân chia rõ ràng lợi ích.	D. công bằng về lợi ích.
Câu 12: Đối với bộ máy nhà nước ta, quyền lực nhà nước được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và
A. đa đảng phái.	B. tư pháp.	C. đa pháp.	D. nhất nguyên.
2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau
Trong nhiệm kì 2016 - 2021, Chủ tịch nước đã kí quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ kí quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ khi có thay đổi về nhân sự như. Cùng với việc bổ nhiệm 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kì 2016 - 2021, trong nhiệm kì, Chủ tịch nước đã kí quyết định miễn nhiệm 24 thành viên Chính phủ, đình chỉ công tác đối với 1 thành viên Chính phủ. Chủ tịch nước đã kí Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định. Nhiều văn bản pháp luật được Quốc hội khoá XIV thông qua đã tạo cơ sở pháp lí quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.
a) Ký quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng là nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. S
b) Chủ tịch nước do Thủ tướng chính phủ đề nghị Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. S
c) Lệnh của Chủ tịch nước là một văn bản quy phạm pháp luật. Đ
d) Văn phòng chủ tịch nước là cơ quan ngang Bộ.S
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau
Sáng ngày 23/ 5/ 2021, cử tri trên mọi miền đất nước nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chọn ra những người đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Thắng lợi của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm động viên cử tri cả nước đồng thời củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc.
a) Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một thành tố của hệ thống chính trị. Đ
b) Đi bầu cử là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước.Đ
c) Quốc hội là cơ quan có vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.S
d) Tham gia bầu cử thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng hệ thống chính trị.Đ
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến."
a) Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế. Đ
b) Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị.S
c) Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh.Đ
d) Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị.S
Câu 4:: Đọc đoạn thông tin sau
Hội đồng nhân dân xã B tổ chức họp để đánh giá hoạt động định kỳ của Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức của xã, thông qua cuộc họp này nhiều vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được làm sáng tỏ. Việc làm này thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam?
a) Hội đồng nhân dân xã là đơn vị cấu thành Hệ thống chính trị. Đ
b) Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân tại địa phương. Đ
c) Cán bộ, công chức xã không phải chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân. S
d) Tổ chức hội đồng nhân dân thể hiện tính nhân dân trong hoạt động của hệ thống chính trị.Đ
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1 (1,0 điểm)
 Các luật, nghị quyết, pháp lệnh sau khi được Quốc hội thông qua sẽ do cơ quan nào tổ chức thi hành, thực hiện( nêu 3 cơ quan) ? Cho một ví dụ.
Câu 2 (2,0 điểm)
Em có đồng tình với hành vi dưới đây của ông A không? Vì sao?
Ông A là cán bộ một cơ quan Nhà nước, ông đã phát hiện quyết định của Lãnh đạo cơ quan ông có nhiều sai phạm nhưng ông vẫn im lặng.


----- HẾT -----
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Bí thư Đoàn Thanh Niên.	B. Tổng bí thư.
C. Chủ tịch Đảng.	D. Chủ tịch Nước
Câu 2: Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.	B. Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Câu 3: Cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp
A. Quốc Hội.	B. Chủ tịch nước.	C. Chính phủ.	D. Chủ tịch nước
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Ban chấp hành Đoàn.	B. Ủy ban thường vụ quốc hội.
C. Ủy ban chứng khoán nhà nước.	D. Ban tổ chức Trung ương.
Câu 5: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. pháp chế xã hội chủ nghĩa.	B. dân chủ tư sản.
C. pháp chế tư sản.	D. dân chủ và quan liêu.
Câu 6: Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là
A. Quốc hội.                                                      B. Ủy ban nhân dân.	
C. Đoàn Thanh niên.	                                     D.Mặt trận tổ quốc.
Câu 7: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. quyền lực thuộc về đám đông.	B. quyền lực thuộc về nhân dân.
C. quyền lực thuộc về công nhân.	D. quyền lực thuộc về nông dân.
 
Câu 8: Quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến.	B. Lập pháp.	C. Giám sát.	D. Dung hòa.
Câu 9: Đâu không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Thống nhất và kiểm soát quyền lực.
B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
D. Quản lý xã hội bằng vận động tuyên truyền.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.	B. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
C. Viện Kiểm sát nhân dân huyện.	D. Viện Kiểm sát nhân dân xã.
Câu 11: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo sự
A. lãnh đạo của Đảng Cộng sản.	B. phân chia công bằng quyền lực.
C. phân chia rõ ràng lợi ích.	D. công bằng về lợi ích.
Câu 12: Trong tổ chức, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc
A. đảm bảo tính pháp quyền.	B. phổ thông, đầu phiếu.
C. tự do, tự nguyện.	D. bình đẳng và tập trung.
2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau
Trong nhiệm kì 2016 - 2021, Chủ tịch nước đã kí quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ kí quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ khi có thay đổi về nhân sự như. Cùng với việc bổ nhiệm 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kì 2016 - 2021, trong nhiệm kì, Chủ tịch nước đã kí quyết định miễn nhiệm 24 thành viên Chính phủ, đình chỉ công tác đối với 1 thành viên Chính phủ. Chủ tịch nước đã kí Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định. Nhiều văn bản pháp luật được Quốc hội khoá XIV thông qua đã tạo cơ sở pháp lí quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.
a) Ký quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng là nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. 
b) Chủ tịch nước do Thủ tướng chính phủ đề nghị Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 
c) Lệnh của Chủ tịch nước là một văn bản quy phạm pháp luật. 
d) Văn phòng chủ tịch nước là cơ quan ngang Bộ.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau
Sáng ngày 23/ 5/ 2021, cử tri trên mọi miền đất nước nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chọn ra những người đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Thắng lợi của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm động viên cử tri cả nước đồng thời củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc.
a) Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một thành tố của hệ thống chính trị. 
b) Đi bầu cử là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước.
c) Quốc hội là cơ quan có vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.
d) Tham gia bầu cử thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng hệ thống chính trị.
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến."
a) Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế. 
b) Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị.
c) Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh.
d) Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị.
Câu 4:: Đọc đoạn thông tin sau
Hội đồng nhân dân xã B tổ chức họp để đánh giá hoạt động định kỳ của Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức của xã, thông qua cuộc họp này nhiều vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được làm sáng tỏ. Việc làm này thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam?
a) Hội đồng nhân dân xã là đơn vị cấu thành Hệ thống chính trị. 
b) Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân tại địa phương. 
c) Cán bộ, công chức xã không phải chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân. 
d) Tổ chức hội đồng nhân dân thể hiện tính nhân dân trong hoạt động của hệ thống chính trị.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1 (1,0 điểm)
 Các luật, nghị quyết, pháp lệnh sau khi được Quốc hội thông qua sẽ do cơ quan nào tổ chức thi hành, thực hiện( nêu 3 cơ quan) ? Cho một ví dụ.
Câu 2 (2,0 điểm)
Em có đồng tình với hành vi dưới đây của ông A không? Vì sao?
Ông A là cán bộ một cơ quan Nhà nước, ông đã phát hiện quyết định của Lãnh đạo cơ quan ông có nhiều sai phạm nhưng ông vẫn im lặng.


----- HẾT -----
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là một nguyên tắc
A. Hiến định.	B. tự do.	C. tự quyết.	D. bất biến.
Câu 2: Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.	B. Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội quyết định nhiệm vụ  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; xây dựng, cùng cố và phát triển bộ máy nhà nước là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Giám sát tối cao.	B. Ban hành và sửa đổi luật.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng.	D. Quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Ban chấp hành Đoàn.	B. Ủy ban thường vụ quốc hội.
C. Ủy ban chứng khoán nhà nước.	D. Ban tổ chức Trung ương.
Câu 5: Quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến.	B. Lập pháp.	C. Giám sát.	D. Dung hòa.
Câu 6: Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là
A. Quốc hội.	B. Ủy ban nhân dân.	C. Đoàn Thanh niên.	D. Mặt trận tổ quốc.
Câu 7: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. quyền lực thuộc về đám đông.	B. quyền lực thuộc về nhân dân.
C. quyền lực thuộc về công nhân.	D. quyền lực thuộc về nông dân.
Câu 8: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. pháp chế xã hội chủ nghĩa.	B. dân chủ tư sản.
C. pháp chế tư sản.	D. dân chủ và quan liêu.
Câu 9: Đâu không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Thống nhất và kiểm soát quyền lực.
B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
D. Quản lý xã hội bằng vận động tuyên truyền.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Tòa án nhân dân tối cao.	B. Tòa án nhân dân tỉnh.
C. Tòa án nhân dân huyện.	D. Tòa án nhân dân xã.
Câu 11: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo sự
A. lãnh đạo của Đảng Cộng sản.	B. phân chia công bằng quyền lực.
C. phân chia rõ ràng lợi ích.	D. công bằng về lợi ích.
Câu 12: Đối với bộ máy nhà nước ta, quyền lực nhà nước được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và
A. đa đảng phái.	B. tư pháp.	C. đa pháp.	D. nhất nguyên.
2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau
Trong nhiệm kì 2016 - 2021, Chủ tịch nước đã kí quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ kí quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ khi có thay đổi về nhân sự như. Cùng với việc bổ nhiệm 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kì 2016 - 2021, trong nhiệm kì, Chủ tịch nước đã kí quyết định miễn nhiệm 24 thành viên Chính phủ, đình chỉ công tác đối với 1 thành viên Chính phủ. Chủ tịch nước đã kí Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định. Nhiều văn bản pháp luật được Quốc hội khoá XIV thông qua đã tạo cơ sở pháp lí quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.
a) Ký quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng là nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. 
b) Chủ tịch nước do Thủ tướng chính phủ đề nghị Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 
c) Lệnh của Chủ tịch nước là một văn bản quy phạm pháp luật. 
d) Văn phòng chủ tịch nước là cơ quan ngang Bộ.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau
Sáng ngày 23/ 5/ 2021, cử tri trên mọi miền đất nước nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chọn ra những người đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Thắng lợi của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm động viên cử tri cả nước đồng thời củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc.
a) Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một thành tố của hệ thống chính trị. 
b) Đi bầu cử là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước.
c) Quốc hội là cơ quan có vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.
d) Tham gia bầu cử thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng hệ thống chính trị.
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến."
a) Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế. 
b) Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị.
c) Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh.
d) Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị.
Câu 4:: Đọc đoạn thông tin sau
Hội đồng nhân dân xã B tổ chức họp để đánh giá hoạt động định kỳ của Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức của xã, thông qua cuộc họp này nhiều vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được làm sáng tỏ. Việc làm này thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam?
a) Hội đồng nhân dân xã là đơn vị cấu thành Hệ thống chính trị. 
b) Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân tại địa phương. 
c) Cán bộ, công chức xã không phải chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân. 
d) Tổ chức hội đồng nhân dân thể hiện tính nhân dân trong hoạt động của hệ thống chính trị.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1 (1,0 điểm)
 Các luật, nghị quyết, pháp lệnh sau khi được Quốc hội thông qua sẽ do cơ quan nào tổ chức thi hành, thực hiện( nêu 3 cơ quan) ? Cho một ví dụ.
Câu 2 (2,0 điểm)
Em có đồng tình với hành vi dưới đây của ông A không? Vì sao?
Ông A là cán bộ một cơ quan Nhà nước, ông đã phát hiện quyết định của Lãnh đạo cơ quan ông có nhiều sai phạm nhưng ông vẫn im lặng.
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.	B. Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Câu 2: Cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp
A. Quốc Hội.	B. Chủ tịch nước.	C. Chính phủ.	D. Chủ tịch nước.
Câu 3: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. quyền lực thuộc về đám đông.	B. quyền lực thuộc về nhân dân.
C. quyền lực thuộc về công nhân.	D. quyền lực thuộc về nông dân.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Ban chấp hành Đoàn.	B. Ủy ban thường vụ quốc hội.
C. Ủy ban chứng khoán nhà nước.	D. Ban tổ chức Trung ương.
Câu 5: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. pháp chế xã hội chủ nghĩa.	B. dân chủ tư sản.
C. pháp chế tư sản.	D. dân chủ và quan liêu.
Câu 6: Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là
A. Quốc hội.	B. Ủy ban nhân dân.	C. Đoàn Thanh niên.	D. Mặt trận tổ quốc.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Bí thư Đoàn Thanh Niên.	B. Tổng bí thư.
C. Chủ tịch Đảng.	D. Chủ tịch Nước
 Câu 8: Quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến.	B. Lập pháp.	C. Giám sát.	D. Dung hòa.
Câu 9: Đâu không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Thống nhất và kiểm soát quyền lực.
B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
D. Quản lý xã hội bằng vận động tuyên truyền.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.	B. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
C. Viện Kiểm sát nhân dân huyện.	D. Viện Kiểm sát nhân dân xã.
Câu 11: Trong tổ chức, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc
A. đảm bảo tính pháp quyền.	B. phổ thông, đầu phiếu.
C. tự do, tự nguyện.	D. bình đẳng và tập trung.
Câu 12: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo sự
A. lãnh đạo của Đảng Cộng sản.	B. phân chia công bằng quyền lực.
C. phân chia rõ ràng lợi ích.	D. công bằng về lợi ích.
2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau
Trong nhiệm kì 2016 - 2021, Chủ tịch nước đã kí quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ kí quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ khi có thay đổi về nhân sự như. Cùng với việc bổ nhiệm 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kì 2016 - 2021, trong nhiệm kì, Chủ tịch nước đã kí quyết định miễn nhiệm 24 thành viên Chính phủ, đình chỉ công tác đối với 1 thành viên Chính phủ. Chủ tịch nước đã kí Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định. Nhiều văn bản pháp luật được Quốc hội khoá XIV thông qua đã tạo cơ sở pháp lí quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.
a) Ký quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng là nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. 
b) Chủ tịch nước do Thủ tướng chính phủ đề nghị Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 
c) Lệnh của Chủ tịch nước là một văn bản quy phạm pháp luật. 
d) Văn phòng chủ tịch nước là cơ quan ngang Bộ.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau
Sáng ngày 23/ 5/ 2021, cử tri trên mọi miền đất nước nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chọn ra những người đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Thắng lợi của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm động viên cử tri cả nước đồng thời củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc.
a) Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một thành tố của hệ thống chính trị. 
b) Đi bầu cử là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước.
c) Quốc hội là cơ quan có vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.
d) Tham gia bầu cử thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng hệ thống chính trị.
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến."
a) Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế. 
b) Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị.
c) Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh.
d) Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị.
Câu 4:: Đọc đoạn thông tin sau
Hội đồng nhân dân xã B tổ chức họp để đánh giá hoạt động định kỳ của Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức của xã, thông qua cuộc họp này nhiều vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được làm sáng tỏ. Việc làm này thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam?
a) Hội đồng nhân dân xã là đơn vị cấu thành Hệ thống chính trị. 
b) Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân tại địa phương. 
c) Cán bộ, công chức xã không phải chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân. 
d) Tổ chức hội đồng nhân dân thể hiện tính nhân dân trong hoạt động của hệ thống chính trị.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1 (1,0 điểm)
Các luật, nghị quyết, pháp lệnh sau khi được Quốc hội thông qua sẽ do cơ quan nào tổ chức thi hành, thực hiện( nêu 3 cơ quan) ? Cho một ví dụ.
Câu 2 (2,0 điểm)
Em có đồng tình với hành vi dưới đây của ông A không? Vì sao?
Ông A là cán bộ một cơ quan Nhà nước, ông đã phát hiện quyết định của Lãnh đạo cơ quan ông có nhiều sai phạm nhưng ông vẫn im lặng.


----- HẾT -----
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội quyết định nhiệm vụ  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; xây dựng, cùng cố và phát triển bộ máy nhà nước là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Giám sát tối cao.	B. Ban hành và sửa đổi luật.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng.	D. Quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 2: Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.	B. Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Câu 3: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là một nguyên tắc
A. Hiến định.          B. tự do.             C. tự quyết.	     D. bất biến
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Ban chấp hành Đoàn.	B. Ủy ban thường vụ quốc hội.
C. Ủy ban chứng khoán nhà nước.	D. Ban tổ chức Trung ương.
Câu 5: Quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến.	B. Lập pháp.	C. Giám sát.	D. Dung hòa.
Câu 6: Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là
A. Quốc hội.	B. Ủy ban nhân dân.	C. Đoàn Thanh niên.	D. Mặt trận tổ quốc.
Câu 7: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. quyền lực thuộc về đám đông.	B. quyền lực thuộc về nhân dân.
C. quyền lực thuộc về công nhân.	D. quyền lực thuộc về nông dân.
Câu 8: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. pháp chế xã hội chủ nghĩa.	B. dân chủ tư sản.
C. pháp chế tư sản.	D. dân chủ và quan liêu.
Câu 9: Đối với bộ máy nhà nước ta, quyền lực nhà nước được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và
A. đa đảng phái.	B. tư pháp.	C. đa pháp.	D. nhất nguyên.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Tòa án nhân dân tối cao.	B. Tòa án nhân dân tỉnh.
C. Tòa án nhân dân huyện.	D. Tòa án nhân dân xã.
Câu 11: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo sự
A. lãnh đạo của Đảng Cộng sản.	B. phân chia công bằng quyền lực.
C. phân chia rõ ràng lợi ích.	D. công bằng về lợi ích.
Câu 12: Đâu không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Thống nhất và kiểm soát quyền lực.
B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
D. Quản lý xã hội bằng vận động tuyên truyền.

2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau
Trong nhiệm kì 2016 - 2021, Chủ tịch nước đã kí quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ kí quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ khi có thay đổi về nhân sự như. Cùng với việc bổ nhiệm 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kì 2016 - 2021, trong nhiệm kì, Chủ tịch nước đã kí quyết định miễn nhiệm 24 thành viên Chính phủ, đình chỉ công tác đối với 1 thành viên Chính phủ. Chủ tịch nước đã kí Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định. Nhiều văn bản pháp luật được Quốc hội khoá XIV thông qua đã tạo cơ sở pháp lí quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.
a) Ký quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng là nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. 
b) Chủ tịch nước do Thủ tướng chính phủ đề nghị Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 
c) Lệnh của Chủ tịch nước là một văn bản quy phạm pháp luật. 
d) Văn phòng chủ tịch nước là cơ quan ngang Bộ.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau
Sáng ngày 23/ 5/ 2021, cử tri trên mọi miền đất nước nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chọn ra những người đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Thắng lợi của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm động viên cử tri cả nước đồng thời củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc.
a) Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một thành tố của hệ thống chính trị. 
b) Đi bầu cử là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước.
c) Quốc hội là cơ quan có vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.
d) Tham gia bầu cử thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng hệ thống chính trị.



Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến."
a) Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế. 
b) Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị.
c) Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh.
d) Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị.
Câu 4:: Đọc đoạn thông tin sau
Hội đồng nhân dân xã B tổ chức họp để đánh giá hoạt động định kỳ của Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức của xã, thông qua cuộc họp này nhiều vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được làm sáng tỏ. Việc làm này thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam?
a) Hội đồng nhân dân xã là đơn vị cấu thành Hệ thống chính trị. 
b) Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân tại địa phương. 
c) Cán bộ, công chức xã không phải chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân. 
d) Tổ chức hội đồng nhân dân thể hiện tính nhân dân trong hoạt động của hệ thống chính trị.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1 (1,0 điểm)
 Các luật, nghị quyết, pháp lệnh sau khi được Quốc hội thông qua sẽ do cơ quan nào tổ chức thi hành, thực hiện( nêu 3 cơ quan) ? Cho một ví dụ.
Câu 2 (2,0 điểm)
Em có đồng tình với hành vi dưới đây của ông A không? Vì sao?
Ông A là cán bộ một cơ quan Nhà nước, ông đã phát hiện quyết định của Lãnh đạo cơ quan ông có nhiều sai phạm nhưng ông vẫn im lặng.


----- HẾT -----


























































































